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PHỤ LỤC 
(Đính  kèm công văn số                /STNMT-KTTV ngày        tháng 8 năn 2018)

Bảng 1. Tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 24/NQ-TW
	STT
	Các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết
	Mục tiêu đề ra đến 2020
	Hiện trạng năm 2013
	Kết quả (đến tháng 3/2018)
	Đơn vị báo cáo

	A
	Về ứng phó biến đổi khí hậu
	
	
	
	

	1
	Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên môn
	
	
	
	KTTV

	
	Tỷ lệ trạm quan trắc KTTV tự động (%)
	
	
	
	

	
	Số lượng trạm quan trắc qua các năm. Trong đó:
	
	
	
	

	
	+ Số lượng xây mới
	
	
	
	

	
	+ Số trạm được đầu tư nâng cấp tự động hóa
	
	
	
	

	2
	Giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra
	
	
	
	Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn TP

	
	· Số người chết, mất tích (so sánh giai đoạn 5 năm trước khi có Nghị quyết với 5 năm 2012-2017)
	
	
	
	

	
	· Ước tính tổng thiệt hại về  người, tài sản do thiên tai gây ra (triệu đồng) (so sánh giai đoạn 5 hoặc 10 năm trước khi có Nghị quyết với 5 năm 2012-2017)
	
	
	
	

	3
	Chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng đối với vùng ven biển, nhất là vùng đồng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, ven biển miền Trung, trước hết là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	
	Trung tâm Điều hành CT chống ngập TP

	
	· Tỷ lệ đạt được mục tiêu theo kế hoạch, đề án chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh (%)
	
	
	
	

	
	· Số điểm  ngập cho Thành phố đã được xử lý/tổng số điểm ngập úng
Số điểm ngập úng phát sinh
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích của Thành phố thường xuyên bị ngập úng qua các năm (%)
	
	
	
	

	B
	Về quản lý tài nguyên
	
	
	
	

	1
	Đánh giá được tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng trên đất liền
	
	
	
	

	b
	Tài nguyên đất
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích đất đã được điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (%)
	
	
	
	

	2
	Đạt bước tiến quan trọng trong điều tra cơ bản tài nguyên biển
	
	
	
	QLTN, UBND Cần Giờ

	
	· Tỷ lệ diện tích vùng biển được điều tra, đánh giá về nguồn lợi thủy sản (%)
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích vùng biển được điều tra, đánh giá về tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học biển (%)
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích vùng biển được điều tra, đánh giá về tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học biển (%)
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích vùng biển được điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản (%)
	
	
	
	

	3
	Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước ngọt và tài nguyên rừng
	
	
	
	

	
	· Mức thay đổi tổng lượng nước mặt các lưu vực sông chính
	
	
	
	QLTN

	
	· Mức thay đổi mực nước dưới đất
	
	
	
	QLTN

	
	· Diện tích rừng giàu (ha)
	
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích rừng nghèo (ha)
	
	
	
	NNPTNT

	6
	Giữ và sử dụng linh hoạt đất chuyên trồng lúa nhằm đảo bảo an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất
	
	
	
	

	
	· Diện đất chuyên trồng lúa nước ( triệu ha ) 
	3,76 triệu ha
	
	
	Sở NNPTNT

	7
	Khai thác hiệu quả và bền vững sinh thái, cảnh quang, tài nguyên sinh vật
	
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích được cấp chứng chỉ rừng hoặc chứng chỉ rừng bền vựng ( ha )
	
	
	
	

	
	· Tổng số tiền thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ( đồng )
	
	
	
	

	
	· Sản lượng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên ( m3 )
	
	
	
	

	8
	Hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô
	
	
	
	Sở Công thương

	
	· Tỷ lệ / khối lượng thô xuất khẩu trên tổng lượng khoáng sản khai thác ( % )
	
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ dự án chế biến sâu khoáng sản được xây dựng 
	
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ dự án chế biến sâu khoáng sản đang hoạt động
	
	
	
	

	9
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng phát triển NLTT
	
	
	
	Sở Công thương


	
	· Tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng so với tổng năng lượng sơ cấp ( % )
	>5%
	
	
	

	C
	Bảo vệ môi trường 
	
	
	
	

	1
	Không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định 64/QĐ-TTg được xử lý ( % )
	
	
	
	

	
	· Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh tại địa phương
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ nước thải ra môi trường được xử lý ( % )
	
	
	
	CCBVMT

	3
	Tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý phần trăm 
	
	
	
	QLCTR

	4
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý ( % )
	
	
	
	QLCTR

	6
	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch ( % )
	
	
	
	QLTN

	7
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp về sinh ( % )
	
	
	
	QLTN

	9
	Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị khu vực đông dân cư
	
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ số ngày có nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép
	
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ diện tích đất cây xanh bình quân đầu người trong các đô thị, khu dân cư ( m2/ người)
	
	
	
	Sở GTVT

	
	· Tỷ lệ xe buýt công cộng sử dụng nhiên liệu sạch ( % )
	
	
	
	Sở GTVT

	
	· Thị phần vận tải hành khách công cộng trên tổng nhu cầu đi lại của khu vực đô thị ( % )
	
	
	
	Sở GTVT

	10
	Cải thiện môi trường làng nghề và khu vực nông thôn
	
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ làng nghề được công nhận đáp ứng đầy đủ các đều kiện bảo về môi trường ( % )
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ các cơ sở sản xuất còn tồn tại trong các làng nghề chưa được công nhận có biện pháp xử lý chất thải theo quy định hoặc lập kế hoạch và di dời vào khu cụm công nghiệp làng nghề hay chấm dứt hoạt động ( % )
	
	
	
	

	
	· Tỷ lệ xả đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới ( % )
	
	
	
	

	11
	Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt rừng tự nhiên
	
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên (ha)
	>3 triệu ha
	
	
	

	
	· Độ che phủ của rừng ( % )
	45%
	
	
	


Bảng 2. Số liệu thể hiện kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 24/NQ-TW
	TT
	Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết
	Số liệu
	Đơn vị báo cáo

	
	
	2013
	2017 hoặc 2018
	

	I.
	Nhiệm vụ chung
	
	
	

	2
	Ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả phát triển bền vững, tăng triển xanh đưa vào bộ tiêu chí quốc gia
	
	
	Sở KHĐT

	3
	Thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Số lượng và loại hình mô hình kinh tế xanh được triển khai được áp dụng
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Số lượng và loại hình mô hình công nghiệp xanh được triển khai áp dụng
	
	
	Sở Công thương

	
	· Số lượng và loại hình mô hình đô thị xanh, công trình xanh được triển khai áp dụng
	
	
	Sở Xây dựng 

	
	· Số lượng và loại hình mô hình nông thôn xanh được triển khai áp dụng
	
	
	Sở NNPTNT

	4
	Thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu
	
	
	VPBĐKH

	5
	Quy hoạch không gian biển gắn với không gian phát triển trên đất liền
	
	
	Sở QHKT

	6
	Lồng ghép mục tiêu ứng  biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tổng số quy hoạch đã lồng ghép mục tiêu ứng phó với BĐKH và QLTN, BVMT 
	
	
	

	
	· Tỷ lệ quy hoạch đã lồng ghép mục tiêu ứng phó với BĐKH và QLTN, BVMT (%)
	
	
	

	8
	Áp dụng thí điểm phương thức quản lý tổng hợp thống nhất về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biền đổi khí hậu cho lưu vực sông, vùng ven biển, sau đó nhân rộng cả nước 
	
	
	QLTN

	
	· Xây dựng chương trình/ kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
	
	
	

	
	· Có biển ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (%)
	
	
	

	II.
	Nhiệm vụ cụ thể
	
	
	

	A.
	Về ứng phó với biến đổi khí hậu ( BĐKH)
	
	
	

	1)
	Xây dựng, phát triển năng lực nghiên cứu, giam sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, đạt trình độ tương đương nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á
	
	
	KTTV

	a)
	Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai đạt trình độ tương đương nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á
	
	
	

	
	· Tỷ lệ trạm quan trắc KTTV tự động ( % )
	
	
	KTTV

	
	· Số lượng trạm quan trắc.
	
	
	KTTV

	
	· Tỷ lệ/ số lượng trạm xây mới
	
	
	KTTV

	
	· Tỷ lệ/ số lượng trạm được đầu tư nâng cấp tự động hóa
	
	
	KTTV

	
	· Số lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát BĐKH
	
	
	KTTV

	
	· Chi ngân sách cho nghiên cứu về dự báo, cảnh báo thiên tai (VNĐ )
	
	
	Sở HHCN

	b/
	Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cụ thể
	
	
	VPBĐKH

	
	· Kịch bản BĐKH, nước biển dân đã đến mức độ chi tiết nào? ( 0=chưa; 1=cấp tỉnh; 2=huyện, 3=xã).

· Mức độ cập nhật thông tin từ kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng của quốc gia
	
	
	

	c/
	Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vạt nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH. Tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân cho vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, vùng thường xuyên bị tác động có thiên tai
	
	
	

	c1/
	Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vạt nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng cây trồng mới được nghiên cứu, ứng dụng để ứng phó với các tác động của BĐKH (1=chịu mặn, 2=chịu hạn, 3= ngập úng)
	
	
	

	
	· Số lượng vật nuôi mới được nghiên cứu, ứng dụng để ứng phó với các tác động của BĐKH (1=chịu mặn, 2=chịu hạn, 3= chịu lạnh)
	
	
	

	
	· Số lượng, loại hình biện pháp kỹ thuật đã áp dụng trong SXNN để thích ứng với BĐKH
	
	
	

	c2/
	Tăng cường kiến thức nâng cao năng lượng thích ứng, đảm bảo sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, thường xuyên bị thiên tai
	
	
	VPBĐKH

	
	· Tỷ lệ người dân được tập huấn/ đào tạo nâng cao hiểu biết về thích ứng với BĐKH, thiên tai ở vùng có nguy cơ cao (%)
	
	
	

	
	· Số mô hình sinh kế thích ứng BĐKH được xây dựng ở vùng có nhiều rủi ro thiên tai
	
	
	

	
	· Số chương trình truyền thông BĐKH, phòng chống thiên tai được tổ chức
	
	
	

	d/
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ BĐKH trong xây đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước
	
	
	

	
	· Số lượng, loại hình công nghệ mới thích ứng với BĐKH được ứng dụng trong xây đô thị
	
	
	Sở XD

	
	· Số lượng, loại hình công nghệ mới thích ứng với BĐKH được ứng dụng trong phát triển và sử dụng năng lượng
	
	
	Sở Công thương

	
	· Số lượng, loại hình công nghệ mới thích ứng với BĐKH được ứng dụng trong giao thông vận tải
	
	
	Sở GTVT

	
	· Số lượng, loại hình công nghệ mới thích ứng với BĐKH được ứng dụng trong phát triển vật liệu xây dựng
	
	
	Sở XD

	
	· Số lượng, loại hình công nghệ mới thích ứng với BĐKH được ứng dụng trong cấp thoát nước
	
	
	Sở XD

	e/
	Chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Có phương án chủ động xử lý tình huống xấu nhất ảnh hưởng đến sản xuấn, đời sống của nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Có kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai
	
	
	

	
	· Tỷ lệ cán bộ trực tiếp làm công tác PCTT được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ về PCTT (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ dân số ở các vùng thường xuyên có thiên tai được phổ biến kiến thức về PCTT (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ dân số ở các vùng thường xuyên có thiên tai được phổ biến kiến thức về PCTT (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ dân số ở các vùng có nguy cơ thiên tai cao được di dời theo quy hoạch được phê duyệt (%)
	
	
	

	
	· Số lượng nhà tránh lũ cho dân đươc xây dựng
	
	
	

	
	· Số cụm, tuyến dân cư vượt lũ được xây dựng
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bảo được xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt
	
	
	

	
	· Tỷ lệ tàu thuyền đánh bắt xa bờ có đủ phương tiện liên lạc (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ các địa phương có phương án chủ động xử lý tình huống xấu nhất do thiên tai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng (%)
	
	
	

	f)
	Nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh. Chủ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng, trách, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	
	

	
	· Số đợt tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số chương trình phòng chống dịch bệnh do thiên tai đã được thực hiện
	
	
	Sở Y tế

	
	· Các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các vùng chịu tác động mạnh của BĐKH (Liệt kê tên các Chương trình)
	
	
	Sở Y tế

	
	· Tỷ lệ doanh nghiệp đóng góp quỹ phòng chống thiên tai (%)
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng, loại hình mô hình cộng đồng tham gia phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó BĐKH
	
	
	Sở NNPTNT

	g)
	Thực hiện chương trình nâng cấp, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước, nhất là ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trung du miền núi phía Bắc.
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng, tỷ lệ % hồ chứa được nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn
	
	
	

	h)
	Nâng cấp các đoạn đê biển đê sông xung yếu, xây dựng chống ngăn mặn, giữ ngọt
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số km, tỷ lệ % chiều dài đê sông xung yếu được nâng cấp
	
	
	

	
	· Số km, tỷ lệ % đê biến xung yếu được nâng cấp
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ cống ngăn mặn, giữ ngọt được xây dựng theo quy hoạch.
	
	
	

	i)
	Bảo vệ, đẩy mạnh phục hồi, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích rừng ven biển (ha)
	
	
	

	
	· Độ che phủ rừng ven biển (%)
	
	
	

	
	· Diện tích rừng chắn gió, chắn cát (ha), trong đó:
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng trồng mới tập trung
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng trồng phân tán
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng được phục hồi
	
	
	

	
	Diện tích rừng ngập mặn (ha), trong đó:
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng trồng mới
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng được phục hồi
	
	
	

	
	Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, trong đó:
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng trồng mới tập trung
	
	
	

	
	+ Diện tích rừng được phục hồi
	
	
	

	j)
	Bảo vệ không gian thoát lũ trên các lưu vực sông, lòng sông, trước hết cho sông Hồ Cửu Long, Cầu, Nhuê-Đáy, Đồng Nai, Sài Gòn… Củng cố và xây dựng mới các công trình cấp, thoát nước của các đô thị, nhất là vùng ven biển.
	
	
	

	
	· Tỷ lệ tỉnh, TP phê duyệt quy hoạch đê sông, đê biển (%)
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số công trình/ vụ việc vi phạm không gian thoát lũ của các sông
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tỷ lệ phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị/ diện tích bao phủ dịch vụ (%)
	
	
	Sở XD, TT Điều hành chống ngập nước

	
	· Tỷ lệ về phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước mưa của đô thị phù hợp với cao độ nền và thoát nước mặt (%)
	
	
	Sở XD, TT Điều hành chống ngập nước

	
	· Tỷ lệ các tuyến đường chính trong các khu đô thị, tuyến đường nằm trong các khu đô thị, khu dân cư có hệ thống thoát nước mưa (%)
	
	
	Sở XD, TT Điều hành chương trình chống ngập nước TP

	2)
	Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dân.
	
	
	

	a)
	Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng đến cấp xã
	
	
	Sở NNPTNT, TT Điều hành chương trình chống ngập nước TP

	
	· Xây dựng được bản đồ ngập lụt chi tiết đến cấp xã theo kịch bản nước biển dâng  (%)
	
	
	

	b)
	Rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương phù hợp với kịch bản nước biển dâng
	
	
	Sở KHĐT, Sở QHKT

	
	· Tỷ lệ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với kịch bản nước biển dâng (%)
	
	
	

	c)
	Chủ động di dời, sắp xếp lại các điệm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tỷ lệ số hộ dân được di dời, sắp xếp, bố trí ổn định theo chương trình 1776/QĐ-TTG ngày 21/11/2012
	
	
	

	d) 
	Triển khai thực hiện đề án chống ngập cho TP.HCM
	
	
	TT Điều hành chương trình chống ngập nước TP

	
	· Tỷ lệ đạt được mục tiêu theo kế hoạch, đề án chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cả Mau, các thành phố ven biển khác (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ điểm ngập úng tại các đô thị đã được xử lý (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích đô thị thường xuyên bị ngập úng (%)
	
	
	

	3)
	Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính.
	
	
	

	a)
	Điều tra, kiểm kê, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực địa phương
	
	
	VPBĐKH, KTTV

	
	· Tỉnh, TP; Bộ, ngành đã cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH chưa?
	
	
	

	
	· Tỉnh, TP, Bộ ngành đã xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh chưa?
	
	
	

	
	· Tỉnh, TP, Bộ, ngành đã đưa ra các mục tiêu về giảm phát thải KNK chưa?
	
	
	

	b)
	Thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện nước ta trên cơ sở hỗ trợ tài chính và công nghệ của các nước và tổ chức quốc tế.
	
	
	

	b1)
	Lĩnh vực nông nghiệp
	
	
	Sở NNPTNT

	
	·  Trồng trọt
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong trồng trọt (kỹ thuật canh tác, xử lý rơm rạ, phân bón, chuyển đổi cây trồng,…) đã được áp dụng
	
	
	

	
	·  Chăn nuôi
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi (thay đổi khẩu phần thức ăn gia súc, cung cấp bánh dinh dưỡng MUB cho bò sữa, hầm biogas được xây dựng, …) đã được áp dụng
	
	
	

	
	· Lâm nghiệp
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lâm nghiệp đã được áp dụng
	
	
	

	
	· Thủy sản
	
	
	

	
	+ Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong thủy sản (công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng và xử lý chất thải trong khai thác thủy hải sản,…) đã được áp dụng
	
	
	

	
	· Nông thôn và ngành nghề nông thôn
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn để tiết kiệm đầu vào, giảm mức độ phát thải trong các làng nghề (%)
	
	
	

	b2)
	Lĩnh vực năng lượng, xây dựng
	
	
	

	
	· Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng đã được áp dụng
	
	
	Sở Công thương

	
	· Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng đã được áp dụng
	
	
	Sở XD

	b3)
	Công nghiệp
	
	
	Sở Công thương

	
	Số lượng, loại hình các hoạt động/ dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực công nghiệp đã được áp dụng
	
	
	

	
	· Tỷ lệ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn và tăng cường tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
	
	
	

	
	· Số lượng, loại hình các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp đã được áp dụng
	
	
	

	b4)
	Giao thông vận tải
	
	
	Sở GTVT

	
	· Tỷ lệ xe buýt, xe taxi sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng và năng lượng mặt trời (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn (%)
	
	
	

	d) 
	· Ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho cộng đồng
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích các mô hình kinh doanh rừng năng suất cao và rừng gỗ lớn (ha)
	
	
	

	
	· Diện tích mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững; bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng (ha)
	
	
	

	
	· Địa phương có lập kế hoạch, thực hiện và giám sát thực hiện chương trình, dự án REDD+?
	
	
	

	
	· Số kinh phí được nhân chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+ (VNĐ)
	
	
	

	
	Trong đó:

+ Số nguồn thu từ kinh doanh tín chỉ các – bon rừng
	
	
	

	B
	Về quản lý tài nguyên
	
	
	

	1)
	Đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia
	
	
	

	a)
	Coi trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, đặc biện là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên biển. Chú trọng điều tra cơ bản địa chất khoáng sản vùng biển sâu, phát hiện các loại khoáng sản mới.
	
	
	

	a2)
	Tài nguyên đất
	
	
	PQLĐ

	
	· Số lượng, tỷ lệ tỉnh, TP đã triển khai điều tra, đánh gia về chất lượng đất, tiềm năng đất đai.
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích đất đã được điều tra, đánh gia về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (ha/%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận lần đầu (%)
	
	
	

	a3)
	Tài nguyên nước
	
	
	QLTN

	
	· Mức thay đổi tổng lượng nước mặt các lưu vực sông chính
	
	
	

	
	· Đã khoanh vùng cấm hoặc hạn chế khai thác tài nguyên nước
	
	
	

	
	· Xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước
	
	
	

	a4)
	Tài nguyên Biển
	
	
	QLTN

	
	· Tỷ lệ % diện tích biển (hoặc số vùng, khu vực biển, ngư trường…) đã được điều tra xác định trữ lượng nguồn lợi hải sản
	
	
	

	· 
	· Trữ lượng hải sản của Việt Nam (tấn)
	
	
	

	
	· Từng bước xác định, đánh giá các giá trị, thiết lập tài khỏa, hạch toán trong nền kinh tế đối với các loại tài nguyên quốc gia.
	
	
	

	
	· Có nghiên cứu hoặc thực hiện đánh giá giá trị, hạch toán tài nguyên?
	
	
	

	b)
	Đánh giá, phát huy các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, cảnh quan, tài nguyên di truyền
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tổng số tiền thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (đồng)
	
	
	

	2)
	Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia.
	
	
	

	a) 
	Xây dựng chiến lược bảo vệ, khai thác sử dụng các loại tài nguyên quan trọng đổi với phát triển đất nước. Hạn chế tối đa, từng bước tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và thúc đẩy chế biến sâu. Định hướng dự trữ, nhập khẩu một số loại khoáng sản quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của đất nước
	
	
	

	a1)
	Tài nguyên khoáng sản
	
	
	QLTN

	
	· Lập quy hoạch tham dò, khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	· Số quy hoạch khoáng sản được phê duyệt mới
	
	
	

	
	· Số quy hoạch khoáng sản được điều chỉnh/ bổ sung
	
	
	

	
	· Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
	
	
	

	
	· Số dự án/ mỏ khai thác khoáng sản trái phép, không có giấy phép
	
	
	

	
	· Số lượt xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	· Số tiền xử phạt vi phạm hành chính khai thác khoáng sản trái phép/ không có giấy phép…
	
	
	

	
	· Số tổ chức/ cá nhân được thanh tra/ kiểm tra
	
	
	

	
	· Cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	· Số giấy phép thăm dò, khai tháckhoáng sản cấp mới. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Giấy phép thăm dò
	
	
	

	
	+ Giấy phép khai thác
	
	
	

	
	· Số giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thu hồi. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Giấy phép thăm dò
	
	
	

	
	+ Giấy phép khai thác
	
	
	

	
	· Số giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Giấy phép thăm dò
	
	
	

	
	+ Giấy phép khai thác
	
	
	

	
	· Số mỏ khoáng sản đóng cửa
	
	
	

	
	· Tỷ lệ dự án chế biến sâu trên tổng số dự án chế biến khoán sản được xây dựng, đang hoạt động (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ/khối lượng khoán sản thô xuất khẩu trên tổng lượng khoáng sản khai thác (%)
	
	
	

	
	+ Than
	
	
	

	
	+ Dầu khí
	
	
	

	
	+ Quặng kim loại
	
	
	

	
	+ Vật liệu xây dựng
	
	
	

	
	+ Khác
	
	
	

	
	· Đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	
	Sở Tài chính

	
	+ Số khu vực được đưa vào kế hoạch đấu giá
	
	
	

	
	+ Số khu vực đấu giá thành công
	
	
	

	
	+ Số thu dự kiến tính theo giá khởi điểm
	
	
	

	
	+ Số thu thực tế từ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản qua các năm
	
	
	

	
	+ Từ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Số mỏ được đấu giá
	
	
	

	
	+ Số tiền thu được từ đấu giá
	
	
	

	
	+ Từ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Số mỏ triển khai thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/ tổng số mỏ tại địa phương
	
	
	

	
	+ Số tiền thu được từ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Từ thuế tài nguyên đối với Khoáng sản
	
	
	

	
	+ Thu thuế xuất khẩu khoáng sản
	
	
	

	
	+ Thu thuế xuất khẩu khoáng sản
	
	
	

	
	+ Thu tiền sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất khoáng sản
	
	
	

	
	+ Các khoản thu từ phí và lệ phí trong khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Phí BVMT trong khai thác khoáng sản
	
	
	

	
	+ Phí và lệ phí khác
	
	
	

	a2)
	Tài nguyên rừng
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tổng diện tích đất lâm nghiệp (ha)
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	+ Đất rừng phòng hộ
	
	
	

	
	+ Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	
	· Diện tích và độ che phủ rừng
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Rừng phòng hộ
	
	
	

	
	Rừng đặc dụng
	
	
	

	
	Rừng sản xuất
	
	
	

	
	· Số lượng và diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	+ Vườn quốc gia
	
	
	

	
	+ Khu bảo tồn thiên nhiên
	
	
	

	
	+ Khu bảo tồn loài/ sinh cảnh
	
	
	

	
	+ Khu bảo vệ cảnh quan
	
	
	

	
	+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học
	
	
	

	
	· Số lượng rừng đặc dụng hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc các phân khu chức năng và vùng đệm của các khu rừng đặc dụng
	
	
	

	b)
	Đối mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu qủa; Đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng. Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	
	
	

	b2)
	Thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả
	
	
	PQLĐ

	
	· Tỷ lệ các dự án đã giao đất chậm đưa vào sử dụng (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích các dự án đã giao đất chậm đưa vào sử dụng (%)
	
	
	

	
	· Tổng các khoản thu tài chính từ đất đai
	
	
	Sở Tài chính

	
	+ Tiền sử dụng đất
	
	
	

	
	+ Tiền thuê đất
	
	
	

	
	+ Thuế sử dụng đất
	
	
	

	
	+ Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	

	
	+ Tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai
	
	
	

	
	+ Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong QLSD đất đai
	
	
	

	
	+ Phí và lệ phí trong QLSD đất đai
	
	
	

	
	· Số lượng các KCN đã hoạt động
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tổng diện tích đất các KCN đã hoạt động (ha)
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tỷ lệ lấp đầy các KCN đã hoạt động (%)
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Số lượng các khu kinh tế 
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tổng diện tích đất các khu kinh tế (ha)
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Số lượng các cụm công nghiệp đã hoạt động
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tổng diện tích đất các cụm công nghiệp đã hoạt động (ha)
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đã hoạt động (%)
	
	
	Sở KHĐT

	
	· Thu nhập bình quân/ha đất canh tác nông nghiệp
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Hệ số sử dụng đất nông nghiệp 
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng các khu đô thị được xây dựng 
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích đất đô thị (ha)
	
	
	Sở XD

	
	· Diện tích đất xây dựng đô thị (ha)
	
	
	Sở XD

	
	· Số lượng các tòa chung cư cao tầng
	
	
	Sở XD

	
	· Tỷ lệ các tòa nhà cao tầng có tầng hầm/ tổng số các tòa nhà cao tầng (%)
	
	
	Sở XD

	
	· Tỷ lệ các tòa chung cư có tầng hầm/ tổng số các tòa chung cư (%)
	
	
	Sở XD

	
	· Hệ số sử dụng đất xây dựng
	
	
	Sở XD

	
	· Mật độ xây dựng thuần
	
	
	Sở XD

	c)
	Kết hợp bảo vệ diện tích, độ phì nhiêu của đất canh tác nông nghiệp
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích đất trồng cây hàng năm (ha)
	
	
	

	
	· Diện tích đất chuyên trồng lúa nước (ha)
	
	
	

	
	· Diện tích đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất phi nông nghiệp (ha)
	
	
	

	
	· Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp (ha)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích canh tác có độ phì cao/ tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp (%)
	
	
	

	d)
	Từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sử dụng đất
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng thửa đất nông nghiệp
	
	
	

	
	· Diện tích bình quân/thửa đất nông nghiệp (ha)
	
	
	

	
	· Số lượng trang trại
	
	
	

	
	· Diện tích bình quân/trang trại (ha)
	
	
	

	
	· Số lượng danh nghiệp sản xuất nông nghiệp
	
	
	

	
	· Diện tích bình quân/doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (ha)
	
	
	

	
	· Số lượng cánh đồng mẫu lớn
	
	
	

	
	· Diện tích bình quân/ cánh đồng mẫu lớn (ha)
	
	
	

	
	· Thu nhập bình quân/ cánh đồng mẫu lớn (VND/ha)
	
	
	

	e)
	Đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng
	
	
	P. QLĐ

	
	· Diện tích đất chưa sử dụng được khai thác sử dụng cho các mục đích (ha)
	
	
	

	
	· Mục đích nông nghiệp (ha)
	
	
	

	
	· Mục đích phi nông nghiệp (ha)
	
	
	

	g)
	Mở hướng đi mới trong khai thác quỹ đất trung du, miền núi cho mục đích phi nông nghiệp
	
	
	P. QLĐ

	
	· Diện tích đất phi nông nghiệp tăng thêm do chuyển từ đất đồi núi, núi đá chưa sử dụng (ha)
	
	
	

	
	· Đất ở (ha)
	
	
	

	
	· Đất hạ tầng (ha)
	
	
	

	h)
	Bảo vệ, phòng, chống hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Diện tích, tỷ lệ % đất bị hoang mạc hóa, sa mạc hóa (ha, %)
	
	
	

	
	· Diện tích đất bị thoái hóa (ha)
	
	
	

	
	· Thoái hóa nặng (ha)
	
	
	

	
	· Thoái hóa trung bình (ha)
	
	
	

	
	· Thoái hóa nhẹ (ha)
	
	
	

	c)
	Quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn nước tăng cường quản lý nguồn nước theo lưu vực sông; tích nước, điều tiết nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
	
	
	

	c1)
	Quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn nước, tăng cường quản lý nguồn nước theo lưu vực sông
	
	
	QLTN

	
	· Quy hoạch tài nguyên nước đã được lập (Cấp tỉnh/ thành)
	
	
	

	c2)
	Tích nước, điều tiết nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng các hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi được xây dựng mới
	
	
	

	
	· Số lượng hồ chứa lớn đã có quy trình vận hành tham gia điều tiết cắt giảm lũ, điều tiết dòng chảy mùa kiệt để chống hạn và chống xâm nhập mặn
	
	
	

	c3)
	Quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng mô hình tiết kiệm nước trong nông nghiệp được triển khai áp dụng:
	
	
	

	
	+ Trồng trọt:
	
	
	

	
	+ Chăn nuôi:
	
	
	

	
	+ Nuôi trồng thủy sản:
	
	
	

	
	· Tỷ lệ diện tích áp dụng tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa)/ tổng diện tích canh tác (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ thất thoát nước từ hệ thống tưới tiêu trong các công trình thủy lợi (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ các cơ sở công nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm nước trong sản xuất 9%)
	
	
	Sở Công thương

	
	· Tỷ lệ thất thoát nước sạch ở đô thị (%)
	
	
	Sở XD

	
	·  Số lượng các hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi được xây dựng mới
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số lượng hồ chứa lớn đã có quy trình vận hành tham gia điều tiết cắt giảm lũ, điều tiết dòng chảy mùa kiệt để chống hạn và chống xâm nhập mặn
	
	
	Sở NNPTNT

	c4)
	Ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước ngọt
	
	
	QLTN

	
	· Số giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	
	
	

	
	· Số giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm
	
	
	

	
	· Số giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	

	
	· Tổng lượng nước khai thác, sử dụng đã được cấp phép trên các lưu vực sông chính (m3)
	
	
	

	
	· Số tiền xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước
	
	
	

	
	· Số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	
	
	

	c5)
	Nguồn thu từ tài nguyên nước qua các năm
	
	
	Sở Tài chính

	d)
	Kiểm soát các hoạt động khai thác, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đánh bắt mang tính hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là vùng gần bờ.
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số vụ vi phạm đánh bắt hải sản hủy diệt được phát hiện, xử lý (thuốc nổ, xung điện, lưới cào,…)
	
	
	

	
	· Số vụ vi phạm đánh bắt trái phép hải sản trong phạm vi vùng bờ
	
	
	

	
	· Số vụ vi phạm đánh bắt trái phép hải sản trong phạm vi vùng biển nước ngoài
	
	
	

	e)
	Thúc đẩy phát triển sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống.
	
	
	Sở Công thương

	
	· Thủy điện, trong đó:
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án thủy định quy mô từ nhỏ tới lớn đã đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	+ Tổng công suất phát điện thực tế (kWh)
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ sản lượng điện từ thủy điện đã hoạt động trên tổng sản lượng điện cả nước (%)
	
	
	

	
	· Năng lượng gió. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ điện gió đã sản xuất trên tổng sản lượng điện cả nước 
	
	
	

	
	· Năng lượng mặt trời. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	+ Tỷ lệ điện mặt trời đã sản xuất trên tổng sản lượng điện cả nước 
	
	
	

	
	· Nhiên liệu sinh học. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất đăng ký
	
	
	

	
	+ Tổng số dự án và tổng công suất của các dự án đã đi vào hoạt động
	
	
	

	
	· Tỷ lệ sử dụng xăng E5 trên tổng số xăng sử dụng
	
	
	

	C
	Về bảo vệ môi trường
	
	
	

	1)
	Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường
	
	
	

	a)
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá tác động môi trường
	
	
	CCBVMT

	
	· Số lượng, tỷ lệ % báo cáo ĐTM được phê duyệt qua các năm
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ % dự án được kiểm tra, xác nhận tuân thủ báo cáo ĐTM trước khi cho phép vận hành qua các năm
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ % cơ sở thực hiện nghiêm túc các cam kết trong báo cáo ĐTM qua các năm
	
	
	

	b)
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược
	
	
	CCBVMT

	
	· Số lượng, tỷ lệ % báo cáo ĐMC đã được lập và thẩm định cho các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ở cấp quốc gia và cấp tỉnh
	
	
	

	c) 
	Thực hiện cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường theo từng loại hình và mức độ tác động đến môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
	
	
	CCBVMT

	
	· Cơ quan/ địa phương có xây dựng chương trình quản lý BVMT theo loại hình sản xuất kinh doanh và mức độ tác động đến môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh?
	
	
	

	d) 
	Thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường (phát thải và công nghệ tương đương với nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN)
	
	
	Sở KHCN

	
	· Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành, địa phương về môi trường được ban hành
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường tương đương với nhóm các nước dẫn đầu ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan)
	
	
	

	e)
	Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt yêu cầu (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ nước thải sinh hoạt độ thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (%)
	
	
	

	f)
	Kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao
	
	
	CCBVMT

	
	· Số trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại các đô thị, thành phố có mật độ dân cư cao
	
	
	

	
	· Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép (%)
	
	
	

	g)
	Kiểm soát ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp
	
	
	

	
	· Tỷ lệ số điểm ô nhiệm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được xử lý theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 (%)
	
	
	CCBVMT

	
	· Tỷ lệ % xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (%)
	
	
	Sở NNPTNT, CCBVMT

	
	· Tỷ lệ % xã đạt tiêu chí nông thôn mới
	
	
	Sở NNPTNT, CCBVMT

	
	· Lượng phân bón hóa học được sử dụng qua các năm trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp (kg/ha)
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp (kg/ha)
	
	
	Sở NNPTNT

	h)
	Ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường từ bên ngoài vào nước ta
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ % dự án đầu tư bị từ chối do có công nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị không đáp ứng yêu cầu BVMT
	
	
	Sở KHCN

	
	· Tỷ lệ % cơ sở sản xuất kinh doanh đạt trình độ công nghệ tiên tiến/lạc hậu
	
	
	Sở KHCN

	g)
	Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải
	
	
	CCBVMT

	
	· Số công trình xử lý nước thải đô thị được đầu tư qua các năm
	
	
	

	
	· Tỷ lệ nước thải công nghiệp được xử lý (%)
	
	
	

	
	· Số công trình xử lý nước thải y tế được đầu tư qua các năm (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ bệnh viên có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ nước thải chế biến nông lâm thủy sản được xử lý (%)
	
	
	

	h)
	Tập trung xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại. Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và sản xuất, thu hồi năng lượng từ chất thải.
	
	
	P. CTR

	
	· Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ % chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt yêu cầu về môi trường
	
	
	

	
	· Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý (%)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom (%)
	
	
	

	i)
	Phát triển ngành kinh tế môi trường trê cơ sở ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ bảo vệ môi trường và tái chế chất thải
	
	
	Sở KHĐT, Công thương

	
	· Số lượng doanh nghiệp dịch vụ môi trường. Trong đó:
	
	
	

	
	+ Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	

	
	+ Doanh nghiệp tư nhân
	
	
	

	
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	

	k) 
	Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững
	
	
	CCBVMT

	
	· Số lượng, tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia thu gom, xử lý chất thải rắn
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo
	
	
	

	2)
	Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của nhân dân
	
	
	

	a)
	Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân
	
	
	

	
	· Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch (%)
	
	
	Sở XD

	
	· Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch (%) 
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh (%)
	
	
	Sở NNPTNT

	b)
	Đánh giá đầy đủ thiệt hại do ô nhiễm môi trường và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gây ra
	
	
	CCBVMT

	
	· Số vụ vi phạm pháp luật BVMT bị phát hiện
	
	
	

	
	· Số sự cố môi trường
	
	
	

	
	· Số vụ gây ô nhiễm môi trường đã xác định được thiệt hại và trách nhiệm bồi thường/ tổng số vụ gây ô nhiễm xảy ra
	
	
	

	c)
	Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	
	
	CCBVMT

	
	· Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg được xử lý. Trong đó:
	
	
	

	
	· Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg được xử lý
	
	
	

	
	· Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh
	
	
	

	d)
	Chú trọng cải tạo những hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông, suối bị ô nhiễm nặng, trước hết ở nơi đầu nguồn
	
	
	TT Điều hành chống ngập nước TP

	
	· Tỷ lệ diện tích mặt nước ao, hồ, kênh, mương, sông trong đô thị bị ô nhiễm được cải tạo, phục hồi (%)
	
	
	

	e)
	Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
	
	
	Sở Công thương

	
	· Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện nghiêm túc quy định ký quỹ- đặt cọc về phục hồi môi trường (%)
	
	
	

	
	· Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản đã thực hiện phục hồi môi trường sau khai thác (%)
	
	
	

	h)
	Chủ trọng cải thiện chất lượng không khí, cây xanh, không gian vui chơi, giải trí trong các đô thị, khu dân cư, nhất là các thành phố lớn.
	
	
	Sở GTVT

	
	· Tỷ lệ diện tích cây xanh bình quân đầu người trong các đô thị, khu dân cư (m2/người)
	
	
	

	
	· Tỷ lệ xe buýt công cộng sử dụng nhiên liệu sạch (%)
	
	
	

	
	· Thị phần vận tải hành khác công cộng trên tổng nhu cầu đi lại của các khu vực đô thị (%)
	
	
	

	3)
	Bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	
	
	Sở NNPTNT

	a)
	Bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng… Ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng. Sớm dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Tổng trữ lượng rừng (m3). Trong đó:
	
	
	

	
	Trữ lượng rừng tự nhiên
	
	
	

	
	Trữ lượng rừng đặc dụng, phòng hộ
	
	
	

	
	Trữ lượng rừng sản xuất
	
	
	

	
	Diện tích và trữ lượng rừng giàu (ha)
	
	
	

	
	Diện tích và trữ lượng rừng nghèo (ha)
	
	
	

	
	· Diện tích rừng tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng (ha). Trong đó:
	
	
	

	
	Rừng tự nhiên
	
	
	

	
	Rừng trồng 
	
	
	

	
	Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 
	
	
	

	
	Giá trị lâm nghiệp (VND)
	
	
	

	
	· Diện tích rừng tự nhiên (ha). Trong đó:
	
	
	

	
	Rừng sản xuất
	
	
	

	
	Rừng đặc dùng, phòng hộ
	
	
	

	
	Rừng tự nhiên tái sinh
	
	
	

	
	· Diện tích rừng trồng mới tập trung. Trong đó
	
	
	

	
	Rừng sản xuất 
	
	
	

	
	Rừng đặc dụng, phòng hộ
	
	
	

	
	Diện tích rừng bị cháy (ha)
	
	
	

	
	Diện tích rừng bị chặt phá (ha)
	
	
	

	
	Sản lượng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên (m3)
	
	
	

	b)
	Tăng cường quản lý, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên hiện có. Ưu tiên nguồn lực cho bảo vệ cảnh quan, sinh thái, di sản thiên nhiên
	
	
	CCBVMT

	
	· Tổng chi cho các khu bảo tồn. Trong đó
	
	
	

	
	Vốn của trung ương
	
	
	

	
	Vốn của địa phương
	
	
	

	
	· Số cán bộ làm công tác bảo tồn. Trong đó:
	
	
	

	
	Cấp trung ương
	
	
	

	
	Cấp địa phương
	
	
	

	c)
	Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt củng. Ngăn chặn sử xâm nhập, phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại. Tăng cường quản lý rủi ro rừ sinh vật biến đổi gen.
	
	
	Sở NNPTNT

	
	· Số vụ bắt giữ động vật hoang dã bị buôn bán trái phép
	
	
	

	
	· Số lượng động vật hoang dã bị buôn bán trái pháp bị bắt giữ (con)
	
	
	

	
	· Số loài ngoại lai xâm hại
	
	
	

	
	· Số loại ngoại lai đang xâm hại nghiêm trọng
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